DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG HỌC CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI LỚP NTD1
Thời gian thực hiện: 4 tuần ( từ 21/10 – 15/11/2024)
GVTH: Phạm Thị Dung – Nguyễn Thị Việt Hồng
	Nhánh 1
Trang phục, đồ dùng của bé
GV: Nguyễn Thị Việt Hồng
TG: 21-25/10/2024
	Ngày 21/10
   - LV: PTT C
- HĐH:  Bật tại chỗ
	Ngày 22/10
  - LV:PTNT
- HĐH: “ Nhận biết màu đỏ ”
	Ngày 23/10
 - LV: PTKNXH-TM
- HĐH:  Vẽ cuộn len
	Ngày 24/10
- LV: PTNN
- HĐH:  Thơ: Giờ chơi

	Ngày 25/10
- LV:PTKNXH-TM 
- HĐH:  Dạy hát "Quả bóng tròn

	Nhánh 2
Đồ chơi bé thích
GV: Phạm Thị Dung
TG: 28/1- 1/11/2024
	Ngày 28/10
- Lĩnh vực: PTT C
  - HĐH: “Đi theo hiệu lệnh của cô ”
	Ngày 29/10
  -  LV:PTNT
- HĐH: “ Nhận biết một số đồ dùng ăn uống của bé”
	Ngày 30/10
  - LV:PTKNXH-TM
- HĐH: “Dạy hát: Em búp bê ”
	Ngày 31/10
   - LV: PTNN
- HĐH:  Truyện: Đôi dép
	Ngày 01/11
- LV: PT:TCKN-XH
 - HĐH: “Trò chuyện về đồ chơi bé thích”

	Nhánh 3:
Đồ chơi quen thuộc
GV: Nguyễn Thị Việt Hồng
TG: 04-08 /11/2024
	Ngày 04/11
-  LV: PTT C
-  HĐH: Đi trong  đường hẹp (dài 3,5m, rộng 25cm) có bê vật trên tay
	Ngày 05/11
- LV: PTNT
-  HĐH: “Nhận biết màu xanh”
	Ngày 06/11
- LV:PTKNXH-TM
- HĐH:  Di màu ô tô
	Ngày 07 /11
 - LV: : PTNN
 - HĐH:  Thơ "Cất đồ chơi"
	Ngày 08/11
 - LV:PTKNXH-TM
- HĐH: Dạy hát em tập lái ô tô

	Nhánh 4:
Đồ chơi lắp ghép, xây dựng
GV: Phạm Thị Dung
TG: 11- 15/11/2024
	Ngày 11/11
- LV: PTTC
- HĐH:   Chạy theo hướng thẳng 5m
	Ngày 12/11
- LV: :PTNT
- HĐH: “ Nhận biết kích thước to - nhỏ

	Ngày 13/11
- LV:PTKNXH-TM 
- HĐH:   Dán màu quả bóng
	Ngày 14 /11
- LV: PTNN
- HĐH: Truyện: Cái chuông nhỏ
	Ngày 15/11
- LV:PTKNXH-TM
- HĐH: Dạy hát Đu quay




DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG HỌC CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI LỚP NTD2
Thời  gian thực hiện: 4 tuần ( từ 21/10 – 15/11/2024)
GVTH: Trần Thị Tình – Phùng Thị Kim Oanh
	Nội dung
	Thứ 2  
	Thứ 3   
	Thứ 4   
	Thứ 5   
	Thứ 6  

	Nhánh 1
Đồ chơi bé thích
21/10 – 25/5/10/2024
GV: Phùng Thị Kim Oanh
	Ngày 21/10
[bookmark: _Hlk178287659]- Lĩnh vực: TCKNXH-TM
[bookmark: _Hlk178287633]- HĐH: Trò chuyện về đồ chơi bé thích
	Ngày 22/10
- Lĩnh vực: PTTC
[bookmark: _Hlk178287787]- HĐH: Đi trong đường hẹp (dài 3,5m, rộng 25cm) có bê vật trên tay
	Ngày 23/10
- Lĩnh vực: PTNT
[bookmark: _Hlk178288227]- HĐH: Nhận biết đồ chơi xe ô tô bé thích
	Ngày 24/10
- Lĩnh vực: PTNN
[bookmark: _Hlk178288361]- HĐH: Truyện: Cái chuông nhỏ
	Ngày 25/10
- Lĩnh vực: TCKNXH-TM
[bookmark: _Hlk178288386]- HĐH: Dạy hát "Em búp bê"
	

	Nhánh 2
Đồ chơi quen thuộc
28/10 - 1/11/2024
GV: Trần Thị Tình
	Ngày 28/10
- Lĩnh vực: TCKNXH-TM
- Trò chuyện về đồ chơi bé thích
	Ngày 29/10
- Lĩnh vực: PTTC
- HĐH: Đi theo hiệu lệnh của cô
	Ngày 30/10
- Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: Nhận biết đồ chơi quen thuộc của bé: Quả bóng
	Ngày 31/10
- Lĩnh vực: PTNN
- HĐH: Thơ "Cất đồ chơi"
	Ngày1/11
- Lĩnh vực: TCKNXH-TM
- HĐH: Dạy hát "Quả bóng tròn"

	Nhánh 3
Đồ chơi lắp ghép, xây dựng
Từ 4/11 - 8/11/2024
GV: Phùng Thị Kim Oanh
	Ngày 4/11
- Lĩnh vực: TCKNXH-TM
- HĐH: Làm quen một số đồ chơi: lắp ghép xếp hình
	Ngày 5/11
- Lĩnh vực: PTTC
- HĐH: Chạy theo hướng thẳng 5m
	Ngày 6/11
- Lĩnh vực: PTNN
- HĐH: NBTN " Màu xanh"
	Ngày 7/11
- Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: Nhận biết màu đỏ
	Ngày 8/11
- Lĩnh vực: TCKNXH-TM
- HĐH: Làm quen đất nặn

	Nhánh 4
Trang phục, đồ dùng của bé
Từ 11/11 - 15/11/2024
GV: Trần Thị Tình
	Ngày 11/11
- Lĩnh vực: PTTC
- HĐH: Bật tại chỗ
	Ngày 12/11
- Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: Nhận biết kích thước to - nhỏ
	Ngày 13/11
- Lĩnh vực: TCKNXH-TM
- HĐH: Vẽ cuộn len
	Ngày 14/11
- Lĩnh vực: PTNN
- HĐH: Truyện: Chiếc áo mới
	Ngày 15/11
- Lĩnh vực: TCKNXH-TM
- HĐH: Dạy hát "Đu quay"
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D ?   KI ? N HO ? T Đ ? NG H ? C CH ?   Đ ? :   Đ ?   DÙNG Đ ?   CHƠI L ? P NTD1   Th ? i gian th ? c hi ? n: 4 tu ? n ( t ?   21/10  –   15/11/2024)   GVTH: Ph ? m Th ?   Dung  –   Nguy ? n Th ?   Vi ? t H ? ng  

Nhánh 1   Trang ph ? c, đ ?  dùng  c ? a bé   GV : Nguy ? n Th ?  Vi ? t  H ? ng   TG : 21 - 25/10/2024  Ngày  21/10       -   LV: PTT C   -   HĐH:    B ? t t ? i ch ?  Ngày  22 /10      -   LV:PTNT   -   HĐH: “  Nh ? n bi ? t  màu đ ?   ”  Ngày  23 /10     -   LV: PTKNXH - TM   -   HĐH:    V ?  cu ? n len  Ngày  24 /10   -   LV: PTNN   -   HĐH:    Thơ: Gi ?   chơi    Ngày  25 /10   -   LV:PTKNXH - TM    -   HĐH:    D ? y hát  "Qu ?  bóng tròn  

Nhánh 2   Đ ?  chơi bé thích   GV : Ph ? m Th ?  Dung   TG : 28/1 -   1/11/2024  Ngày  28/10   -   L i nh v ? c: PTT C      -   HĐH:  “ Đi theo  hi ? u l ? nh c ? a cô   ”  Ngày  29 /10      -    LV:PTNT   -   HĐH: “  Nh ? n bi ? t  m ? t s ?  đ ?  dùng ăn  u ? ng c ? a bé ”  Ngày  30 /10      -   LV:PTKNXH - TM   -   HĐH:   “ D ? y hát: Em  búp bê   ”  Ngày  31 /10       -   LV: PTNN   -   HĐH:    Truy ? n: Đôi  dép  Ngày  01 /11   -   LV: PT:TCKN - XH     -   HĐH:   “ Trò chuy ? n  v ?  đ ?  chơi bé thích ”  

Nhánh 3:   Đ ?  chơi quen thu ? c   GV : Nguy ? n Th ?  Vi ? t  H ? ng   TG : 04 - 08 /11/2024  Ngày  04/11   -     LV: PTT C   -     HĐH:  Đi trong     đư ? ng h ? p (dài 3,5m,  r ? ng 25cm) có bê v ? t  trên tay  Ngày  05/11   -   LV: PTNT   -     HĐH: “ Nh ? n bi ? t  màu xanh ”  Ngày  06/11   -   LV:PTKNXH - TM   -   HĐH:    Di màu ô tô  Ngày  07 /11     -   LV: : PTNN     -   HĐH:    Thơ "C ? t đ ?   chơi"  Ngày  08/11     -   LV:PTKNXH - TM   -   HĐH: D ? y hát em  t ? p lái ô tô  

Nhánh 4:   Đ ?  chơi l ? p ghép, xây  d ? ng   GV : Ph ? m Th ?  Dung   TG : 11 -   15/11/2024  Ngày 11/11   -   LV: PTTC   -   HĐH:   Ch ? y theo  hư ? ng th ? ng 5m  Ngày 12/11   -   LV: :PTNT   -   HĐH: “  Nh ? n bi ? t  kích thư ? c to  -   nh ?    Ngày 13/11   -   LV:PTKNXH - TM    -   HĐH:   Dán màu  qu ?  bóng  Ngày 14 /11   -   LV: PTNN   -   HĐH: Truy ? n:  Cái chuông nh ?  Ngày 15/11   -   LV:PTKNXH - TM   -   HĐH: D ? y hát Đu  quay  

   

